
RL6 HT6 RL7 HT7 RL8 HT8 RL9 HT9

RL, HT 4 

năm

(1)

Ưu tiên

(2)

Khuyến 

khích

(3)

Ngữ văn

(4)

Ngoại 

ngữ

(5)

Toán

(6)

671 Phường Bàn Thạch Trường THCS Nguyễn Du Trần Đức Khang 01/09/2011 T T T T T T T T 10 0 0 7.75 10 6 33.75

672 Phường Hương Trà Trường THCS Chu Văn An - Hương TràTạ Minh Thiện 28/08/2011 T T T T T T T T 10 0 0 7.25 9.5 6.75 33.5

673 Phường Tam Kỳ Trường THCS Lý Tự Trọng Lê Nguyễn Vi An 27/02/2011 T T T T T T T T 10 0 0 7 7.75 5.75 30.5

Ghi chú

Danh sách này có 3 thí sinh

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(ký tên và đóng dấu)

Lê Thị Bích Thuận

(Đính kèm Công văn số .........../SGDĐT-QLCL ngày     /6/2026 của Giám đốc Sở GDĐT về việc Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, Kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027)

SỐ 

HỒ 

SƠ

Xã/Phường Thí sinh trường Họ và tên thí sinh Ngày sinh

Kết quả học tập, rèn luyện 4 năm THCS Điểm cộng xét tuyển Điểm số các bài thi
Điểm xét 

tuyển

(1)+(2)+(3)

+(4)+(5)+(6

)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

Năm học: 2026-2027 (Danh sách sắp xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp - Đủ điểm chuẩn nguyện vọng 2)


